
TT Lớp Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tuần 39

(17/5 - 23/5)

MH 06 (Tiếng anh): 

Từ 14h00 - C/Hoa  

Tuần 40

(24/5 - 30/5)

MH 06 (Tiếng anh): Từ 14h00 - 

C/Hoa  

Tuần 39

(17/5 - 23/5)

MH 06 (Tiếng anh): Từ 14h00 - 

C/Hoa  

MĐ 22 (Điều khiển điện khí nén): 

Từ 8h00' - C/Hồng

Tuần 40

(24/5 - 30/5)

MH 06 (Tiếng anh): Từ 14h00 - 

C/Hoa  

MĐ 22 (Điều khiển điện khí nén): 

Từ 8h00' - C/Hồng

Tuần 39

(17/5 - 23/5)

MĐ 19 (Kỹ thuật cảm biến): Từ 

8h00 - C/Thu

Tuần 40

(24/5 - 30/5)

MĐ 19 (Kỹ thuật cảm biến): Từ 

8h00 - C/Thu

Tuần 39

(17/5 - 23/5)

MH 02 (Pháp luật): Từ 8h00' - 

C/Tâm

Tuần 40

(24/5 - 30/5)

MH 02 (Pháp luật): Từ 8h00' - 

C/Tâm

Tuần 39

(17/5 - 23/5)

MĐ 22 (Điều khiển lập trình cỡ 

nhỏ): Từ 8h00 - C/Quyên

Tuần 40

(24/5 - 30/5)

MĐ 22 (Điều khiển lập trình cỡ 

nhỏ): Từ 8h00 - C/Quyên

Tuần 39

(17/5 - 23/5)

MĐ 27 (BD - SC  HỆ THỐNG 

TRUYÊN  LUC): Từ 8h00' - 

T/Hùng

Tuần 40

(24/5 - 30/5)

MĐ 27 (BD - SC  HỆ THỐNG 

TRUYÊN  LUC): Từ 8h00' - 

T/Hùng

Tuần 39

(17/5 - 23/5)

Tuần 40

(24/5 - 30/5)

Tuần 39

(17/5 - 23/5)

MĐ 26 (Tiện ren truyền động): 

Từ 8h00' - T/Ba 
NGHỈ

MĐ 26 (Tiện ren truyền động): 

Từ 8h00' - T/Ba 
NGHỈ

MĐ 25 (Tiện ren tam giác): Từ 

8h00' - T/Thực 

Tuần 40

(24/5 - 30/5)

MĐ 26 (Tiện ren truyền động): 

Từ 8h00' - T/Ba 
NGHỈ

MĐ 26 (Tiện ren truyền động): 

Từ 8h00' - T/Ba 
NGHỈ

MĐ 25 (Tiện ren tam giác): Từ 

8h00' - T/Thực 

Tuần 39

(17/5 - 23/5)

MH06 (Tiếng anh): Từ 14h00' - 

C/Hoa 

MĐ 20 (Thiết kế, xây dựng và 

quản trị website): Từ 14h00' 

T/Lương 

MĐ 21 (Lập trình Java): Từ 8h00' 

- C/Xuân )

Tuần 40

(24/5 - 30/5)

MĐ 21 (Lập trình Java): Từ 

8h00'- C/Xuân

MĐ 20 (Thiết kế, xây dựng và 

quản trị website): Từ 14h00' 

T/Lương 

MĐ 22 (Lập trình Andriod): Từ 

8h00' - T/Quang

MH 23 (An toàn BMTT): Từ 

8h00'- C/Xuân

MĐ 22 (Lập trình Andriod): Từ 

8h00' - T/Quang

Tuần 39

(17/5 - 23/5)

MĐ 23 (KTHC sự nghiệp): Từ 

8h00' - C/T.Thùy   
NGHỈ

MH06 (Tiếng anh): Từ 14h00' - 

C/Hoa 

Tuần 40

(24/5 - 30/5)

Tuần 39

(17/5 - 23/5)
NGHỈ

MĐ 20 (Lập trình PLC): Từ 

14h00 - C/Thu 
NGHỈ

MĐ 24 (Vi điều khiển): Từ 

14h00 - C/Thu 
NGHỈ

Tuần 40

(24/5 - 30/5)
NGHỈ

MĐ 24 (Vi điều khiển): Từ 

14h00 - C/Thu 
NGHỈ

MĐ 24 (Vi điều khiển): Từ 

14h00 - C/Thu 
NGHỈ

Tuần 39

(17/5 - 23/5)
NGHỈ

MĐ 24 (Vi điều khiển): Từ 

8h00' - T/Nghiêm
NGHỈ

MĐ 24 (Vi điều khiển): Từ 

8h00' - T/Nghiêm
NGHỈ

Tuần 40

(24/5 - 30/5)
NGHỈ

MĐ 24 (Vi điều khiển): Từ 

8h00' - T/Nghiêm
NGHỈ

MĐ 24 (Vi điều khiển): Từ 

8h00' - T/Nghiêm
NGHỈ

Tuần 39

(17/5 - 23/5)

MĐ 32 (Gia công tiện CNC): 

Từ 8h00' - T/Thực 
NGHỈ

MĐ 32 (Gia công tiện CNC): Từ 

8h00' - T/Thực 
NGHỈ NGHỈ

Tuần 40

(24/5 - 30/5)

MĐ 32 (Gia công tiện CNC): 

Từ 8h00' - T/Thực 
NGHỈ

MĐ 32 (Gia công tiện CNC): Từ 

8h00' - T/Thực 
NGHỈ NGHỈ

Tuần 39

(17/5 - 23/5)
NGHỈ

Tuần 40

(24/5 - 30/5)
NGHỈ

Tuần 39

(17/5 - 23/5)

MĐ 22 (BD & SC hệ thống 

truyền lực): Từ 8h00 - T/Hiệp

Tuần 40

(24/5 - 30/5)

MĐ 22 (BD & SC hệ thống 

truyền lực): Từ 8h00 - T/Hiệp

Tuần 37

(17/5 - 23/5)

Tuần 38

(24/5 - 30/5)

NGHỈ

MĐ 21 (BD & SC trang bị điện ô tô): Từ 8h00' - T/Tiến

16
Điện tử công nghiệp K38B1 

(Lớp 10A7)
NGHỈ

MH 02 (Pháp luật): Từ 8h00' - 

C/Tâm

MH 05 (Tin học): Từ 8h00' - 

C/Xuân 
NGHỈ NGHỈ

MĐ 34 (Tổ chức và quản lý sản 

xuất): Từ 8h00'- T/V.Hưng 
Nghỉ

15
Công nghệ ô tô 

K37B 

(Lớp 11H - A7)

NGHỈ

MĐ 21 (BD & SC trang bị điện ô tô): Từ 8h00' - T/Tiến

13
Công nghệ chế tạo máy CĐ - 

K10

14
Cắt gọt kim loại K37B 

(Lớp 11H - A7)
MĐ 34 (Tổ chức và quản lý sản 

xuất): Từ 8h00'- T/V.Hưng 
NGHỈ

Ôn thi MH 06

NGHỈ

11
Cơ điện tử

 CĐ - K10A1

12
Cơ điện tử

 CĐ - K10A2

8
Cắt gọt kim loại

 CĐ - K10

9
Công nghệ thông tin

 CĐ - K10

MĐ 21 (Lập trình Java): Từ 8h00'- C/Xuân

10
Kế toán doanh nghiệp CĐ - 

K10

6
Công nghệ ô tô

 CĐ - K10A1

MĐ 31 (Bài tập nâng cao bảo dưỡng và sửa chữa ô tô): Từ 14h00' - T/Hiệp

MĐ 31 (Bài tập nâng cao bảo dưỡng và sửa chữa ô tô): Từ 14h00' - T/Hiệp

7
Công nghệ ô tô

 CĐ - K10A2

MĐ 33 (BD-SC HỆ THÔNG PHANH ABS): Từ 13h30' - T/Hạnh 
MĐ 34 (BD-SC HT ĐiỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRÊN Ô TÔ): Từ 

13h30' - T/Tùng

MĐ 33 (BD-SC HỆ THÔNG PHANH ABS): Từ 13h30' - T/Hạnh MĐ 34 (BD-SC HT ĐiỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRÊN Ô TÔ): Từ 13h30' - T/Tùng

NGHỈ

4
Điện tử công nghiệp CĐ - 

K10A3 
NGHỈ

5
Tự động hóa

 CĐ - K10
NGHỈ NGHỈ NGHỈ NGHỈ

2
Điện công nghiệp CĐ - 

K10A3
NGHỈ NGHỈ NGHỈ

3
Điện tử công nghiệp CĐ - 

K10A2
NGHỈ NGHỈ NGHỈ

CÔNG NGHIỆP BẮC NINH Năm học 2020 - 2021

Số: 20/TKB - CĐCN  Thực hiện từ ngày 17/05/2021 - 30/05/2021

1
Điện công nghiệp CĐ - 

K10A1
NGHỈ NGHỈ NGHỈ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN TRONG TRƯỜNG



TT Lớp Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tuần 37

(17/5 - 23/5)

MH 05 (Tin học): Từ 8h00' - 

C/Xuân 

Tuần 38

(24/5 - 30/5)
NGHỈ

MH 05 (Tin học): Từ 8h00' - 

C/Xuân 

Tuần 37

(17/5 - 23/5)
NGHỈ NGHỈ NGHỈ NGHỈ

MH 01 (Chính trị): Từ 8h00' - 

C/Phương 

Tuần 38

(24/5 - 30/5)
NGHỈ NGHỈ NGHỈ NGHỈ

MH 01 (Chính trị): Từ 8h00' - 

C/Phương 

Tuần 37

(17/5 - 23/5)

Tuần 38

(24/5 - 30/5)

Tuần 37

(17/5 - 23/5)

Tuần 38

(24/5 - 30/5)

Tuần 37

(17/5 - 23/5)

MH 02 (Pháp luật): Từ 8h00' - 

C/Phương 
MH 07 (An toàn lao động): Từ 

8h00' - T/Đoàn 

Tuần 38

(24/5 - 30/5)

 MH 09 (Vẽ kỹ thuật): Từ 8h00' 

- T/Hoàng 

MH 02 (Pháp luật): Từ 8h00' - 

C/Phương 
MH 07 (An toàn lao động): Từ 

8h00' - T/Đoàn 

Tuần 37

(17/5 - 23/5)

MH 05 (Tin học): Từ 14h00 -

T/Lương 

MH 02 (Pháp luật):Từ 8h00' - 

C/Tâm Nghỉ

Tuần 38

(24/5 - 30/5)

MĐ 21 (Kỹ thuật cảm biến):  

Từ 8h00' - C/Thu 
NGHỈ

MH 05 (Tin học): Từ 14h00 -

T/Lương 

MH 05 (Tin học): Từ 14h00 -

T/Lương 
Nghỉ

Tuần 37

(17/5 - 23/5)

MH 05 (Tin học): Từ 14h00 -

T/Lương 

MH 05 (Tin học): Từ 14h00 -

T/Lương 

Tuần 38

(24/5 - 30/5)
NGHỈ

MH 02 (Pháp luật): Từ 8h00' - 

C/Phương 

Tuần 37

(17/5 - 23/5)

Tuần 38

(24/5 - 30/5)

Tuần 37

(17/5 - 23/5)

MH06 (Tiếng anh): Từ 8h00 - 

C/Ninh 

MH 01 (Chính trị): Từ 14h00 - 

T/Lưu

Tuần 38

(24/5 - 30/5)

MH06 (Tiếng anh): Từ 8h00 - 

C/Ninh 

MH 01 (Chính trị): Từ 14h00 - 

T/Lưu

Tuần 37

(17/5 - 23/5)

MH 07 (An toàn lao động): Từ 

8h00 - T/Đ.Hạnh 

Tuần 38

(24/5 - 30/5)
NGHỈ

Tuần 37

(17/5 - 23/5)

Tuần 38

(24/5 - 30/5)

Tuần 37

(17/5 - 23/5)

Tuần 38

(24/5 - 30/5)

Tuần 37

(17/5 - 23/5)

MH 06 (Tiếng Anh): Từ 8h00 - 

C/Ninh
MH 01 (Chính trị): Từ 8h00' - 

C/Tâm 

Tuần 38

(24/5 - 30/5)

MH 06 (Tiếng Anh): Từ 8h00 - 

C/Ninh
MH 01 (Chính trị): Từ 8h00' - 

C/Tâm 

Tuần 37

(17/5 - 23/5)

MH 10 (Vẽ kỹ thuật): Từ 8h00 - 

T/Hoàng 

MH 06 (Tiếng Anh): Từ 14h00 - 

C/Ninh

Tuần 38

(24/5 - 30/5)

MH 12 (Máy điện): Từ 8h00' - 

C/Thúy 

MH 06 (Tiếng Anh): Từ 14h00 - 

C/Ninh
MĐ 16 (Kỹ thuật cảm biến): Từ 

8h00' - T/Hậu 

MH 10 (Vẽ kỹ thuật): Từ 8h00 - 

T/Hoàng 

Tuần 37

(17/5 - 23/5)
NGHỈ NGHỈ

MH 01 (Chính trị): Từ 8h00'- 

C/Phương

        

NGHỈ
MĐ 14 (Sử dụng dụng cụ cầm 

tay): Từ 8h00' - T/V.Hưng 

Tuần 38

(24/5 - 30/5)
NGHỈ NGHỈ

MH 01 (Chính trị): Từ 8h00'- 

C/Phương 

        

NGHỈ
MĐ 14 (Sử dụng dụng cụ cầm 

tay): Từ 8h00' - T/V.Hưng 

Tuần 37

(17/5 - 23/5)
NGHỈ NGHỈ

MH 01 (Chính trị): Từ 14h00'- 

C/Phương

        

MĐ 25 (Thiết kế cơ khí): Từ 

8h00' - T/Thiết 
NGHỈ

Tuần 38

(24/5 - 30/5)
NGHỈ NGHỈ

MH 01 (Chính trị): Từ 14h00'- 

C/Phương

MĐ 25 (Thiết kế cơ khí): Từ 

8h00' - T/Thiết 
NGHỈ

Tuần 37

(17/5 - 23/5)

MH 18 (Phân tích hoạt động kinh 

doanh): Từ 8h00' - C/H.Nhung

Tuần 38

(24/5 - 30/5)

MH 14 (Thuế): Từ 8h00' - 

C/H.Nhung

Tuần 37

(17/5 - 23/5)

MĐ 17 (LT win VB net): Từ 

8h00' - C/Lợi
NGHỈ

MĐ 17 (LT win VB net): Từ 

8h00' - C/Lợi
NGHỈ

MĐ 17 (LT win VB net): Từ 8h00' 

- C/Lợi

Tuần 38

(24/5 - 30/5)

MĐ 17 (LT win VB net): Từ 

8h00' - C/Lợi
NGHỈ

MĐ 17 (LT win VB net): Từ 

8h00' - C/Lợi
NGHỈ

MĐ 17 (LT win VB net): Từ 8h00' 

- C/Lợi

MH 14 (Thuế): Từ 8h00' - C/H.Nhung MH 15 (Tài chính doanh nghiệp): Từ 8h00' - C/T.Thùy

MH 18 (Phân tích hoạt động kinh doanh):Từ 8h00' - C/H.Nhung MH 15 (Tài chính doanh nghiệp): Từ 8h00' - C/T.Thùy

34
Công nghệ thông tin CĐ - 

K11

31
Cơ điện tử CĐ - K11A1

32
Cơ điện tử CĐ - K11A2

33
Kế toán doanh nghiệp CĐ - 

K11

29
Tự động hóa CĐ - K11A1

NGHỈ NGHỈ NGHỈ

30
Tự động hóa CĐ - K11A2 MH 01 (Chính trị): Từ 8h00' - 

C/Tâm 

MH 12 (Máy điện): Từ 8h00' - C/Thúy 

MH06 (Tiếng anh): Từ 14h00 - 

C/Ninh 

28
Điện tử công nghiệp CĐ - 

K11A4 NGHỈ NGHỈ NGHỈ
 MH06 (Tiếng anh): Từ 8h00 - 

C/Ninh
MH 01 (Chính trị): Từ 8h00' - 

C/Hân 

27
Điện tử công nghiệp CĐ - 

K11A3 NGHỈ NGHỈ MH 01 (Chính trị): Từ 8h00' - 

C/Hân 

NGHỈ

26
Điện tử công nghiệp CĐ - 

K11A2

MH 01 (Chính trị): Từ 8h00' - 

C/Hân 

MH 07 (An toàn lao động): Từ 

8h00 - T/Đ.Hạnh 
NGHỈ

MH06 (Tiếng anh): Từ 8h00 - 

C/Ninh  

NGHỈ

25
Điện tử công nghiệp CĐ - 

K11A1

NGHỈ

MH 11 (Máy điện): Từ 8h00 - 

C/Thanh 

NGHỈ

23
Điện công nghiệp CĐ - 

K11A3

NGHỈ

NGHỈ

24
Điện công nghiệp CĐ - 

K11A4
MH05 (Tin học): Từ 8h00' - 

T/Quang 

MH05 (Tin học): Từ 8h00' - 

T/Quang 

MĐ 19 (Truyền động điện): Từ 

8h00' - T/Nhung

NGHỈ

21
Điện công nghiệp CĐ - 

K11A1

NGHỈ

NGHỈ

22
Điện công nghiệp CĐ - 

K11A2

MĐ 21 (Kỹ thuật cảm biến): Từ 8h00' - C/Thu 

20
Kỹ thuật chế biến món ăn 

K38B (Lớp 10A9)

MH 13 (Hạch toán định mức): 

Từ 8h00' - C/P.Nga 
NGHỈ

MĐ 15 (Chế biến món ăn Việt 

Nam): Từ 8h00' - C/T.Phương 

MH 04 (GDQP&AN): Từ 8h00' - 

T/Đức - Ghép BT&SCOT K38B 

19
Bảo trì và Sửa chữa ô tô 

K38B (Lớp 10A9)

MĐ 13 (SỬ DỤNG DỤNG CỤ 

CẦM TAY): Từ 8h00 - T/Hiệu

NGHỈ
MH 15 (Kỹ thuật chung về ô tô 

và công nghệ sửa chữa): Từ 

8h00' - T/Hiệp

MH 04 (GDQP&AN): Từ 8h00' - 

T/Đức - Ghép KTCBMA K38B 

NGHỈ

17
Điện tử công nghiệp K38B2 

(Lớp 10A8)
NGHỈ

MH 02 (Pháp luật): Từ 14h00' - 

C/Tâm 
NGHỈ

18
Cắt gọt kim loại K38B (Lớp 

10A9)



TT Lớp Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tuần 37

(17/5 - 23/5)

MH 01 (Chính trị): Từ 8h00 

C/Phương 

MĐ 17 (Sử dụng dụng cụ cầm 

tay): Từ 8h00 - T/Hiệu

MH 08 (Kỹ thuật điện tử): Từ 

13h30' - T/Tùng

MH06 (Tiếng anh): Từ 14h00 - 

C/Hoa 

MH 15 (AN TOÀN VỆ SINH  

LAO ĐỘNG): Từ 13h30 - T/Hạnh 

Tuần 38

(24/5 - 30/5)

MH 01 (Chính trị): Từ 8h00 

C/Phương 
NGHỈ

MH 15 (AN TOÀN VỆ SINH  

LAO ĐỘNG): Từ 13h30 - 

T/Hạnh 

NGHỈ
MH 15 (AN TOÀN VỆ SINH  

LAO ĐỘNG): Từ 13h30 - T/Hạnh 

Tuần 37

(17/5 - 23/5)

MH 01 (Chính trị): Từ 14h00 

C/Phương 
NGHỈ

MH06 (Tiếng anh): Từ 14h00 

C/Hoa 

Tuần 38

(24/5 - 30/5)

MH 01 (Chính trị): Từ 14h00 

C/Phương 

MĐ 22 (BD - SC HÊ THỐNG 

BÔI TRƠN-LAM MAT):Từ 

8h00 - T/Hạnh 

NGHỈ

Tuần 37

(17/5 - 23/5)

MH 02 (Pháp luật): Từ 8h00 - 

C/Hân 

MĐ 24 (Tiện vạn năng cơ bản): 

Từ 8h00 - T/X.Cường 
NGHỈ

MH 18 (Nguyên lý cắt): Từ 

8h00' - T/Đ.Dũng 
NGHỈ

Tuần 38

(24/5 - 30/5)

MH 05 (Tin học): Từ 14h00' - 

T/Lương 

MĐ 24 (Tiện vạn năng cơ bản): 

Từ 8h00 - T/X.Cường 
NGHỈ

MH 19 (Công nghệ chế tạo 

máy): Từ 8h00' - T/Đ.Dũng 
NGHỈ

Tuần 37

(17/5 - 23/5)
NGHỈ

MĐ 15 (Thực hành hàn cơ 

bản): Từ 8h00' - T/Sơn 

MH 18 (Cơ sở công nghệ chế tạo 

máy): Từ 8h00' - T/Đ.Dũng 

MH 01 (Chính trị): Từ 8h00' - 

C/Hân NGHỈ

Tuần 38

(24/5 - 30/5)
NGHỈ

MĐ 15 (Thực hành hàn cơ 

bản): Từ 8h00' - T/Sơn 
NGHỈ

MH 01 (Chính trị): Từ 8h00' - 

C/Hân NGHỈ

Ghi chú: 

- Giáo viên tạo phòng học, gửi địa chỉ ID và mật khẩu cho học sinh trước buổi học 1 ngày

Nơi nhận:

        - Ban giám hiệu;

        - Phòng, Khoa.

Vũ Quang Khuê

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 05 năm 2021
KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

37
Công nghệ chế tạo máy CĐ - 

K11

38
Cắt gọt kim loại CĐ - K11

35
Công nghệ ô tô CĐ - K11A1

36 Công nghệ ô tô CĐ - K11A2

MH 15 (AN TOÀN VÀ VỆ 

SINH LAO ĐỘNG): Từ 13h30' - 

T/Tùng

MH 13 (CN khí nén - thủy lực 

ứng dụng): Từ 8h00 - T/Hiệu


